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CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA
1. Tình hình sản xuất công nghiệp:
a. Chỉ số sản xuất công nghiệp:
 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 02/2014 tăng 6,61% so với tháng 2/2013. Trong đó:

- Công nghiệp khai khoáng giảm 3,01%.


- Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,79%.

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 8,04%.

- Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,94%.
Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tháng 02/2014 tăng so cùng kỳ năm trước: sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 47,8%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 9,84%; sản xuất trang phục tăng 8,08%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 4,99%. Một số ngành có chỉ số sản xuất giảm như: chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ giảm 18,6%; sản xuất thuốc lá giảm 13,52%; sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic giảm 5,07%,...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2014 tăng 7,16% so với tháng trước và tăng 18,34% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng so với cùng kỳ năm trước như: sản xuất các sản phẩm từ cao su plastic tăng gấp 2,46 lần; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 43,29%; sản xuất trang phục tăng 23,07%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 13,42%. Các ngành có chỉ số tiêu thụ giảm như: sản xuất đồ uống giảm 27,69%; sản xuất dệt giảm 15,82%; sản xuất chế biến thực phẩm giảm 5,8%; sản xuất thuốc lá giảm 0,66%.

Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/02/2014 của ngành chế biến, chế tạo giảm 20,40% so với tháng trước. Trong đó những ngành có chỉ số tồn kho giảm như: Sản xuất các sản phẩm từ gỗ giảm 0,06%, Chế biến thực phẩm giảm 14,87%, Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 24,86%, Sản xuất trang phục giảm 35.29%, Sản xuất thuốc lá giảm 36,47%, Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic giảm 47,98%. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng như: Sản xuất đồ uống tăng 29,07%, Sản xuất sợi tăng 57,37%.

b. Một số sản phẩm chủ yếu:
02 tháng đầu năm 2014, một số sản phẩm chủ yếu tăng khá so với năm 2013 như: nước yến và nước bổ dưỡng khác đạt 2,56 triệu lít tăng 2,64%, bia hơi đạt 0,58 triệu lít tăng 28,12%; bia đóng chai đạt 346 ngàn lít tăng 13,38%; đường các loại đạt 38.243 tấn tăng 13,35%; Điện thương phẩm đạt 211 triệu kwh tăng 6,57%; điện sản xuất đạt 19 triệu kwh tăng 18,42%;  …Bên cạnh đó một số sản phẩm giảm như: cá ngừ đông lạnh giảm 19,94%; bia đóng lon giảm 34,38%; thuốc lá có đầu lọc giảm 13,52%; sợi xe tơ các loại sợi tự nhiên giảm 11,15% ….
2. Hoạt động thương mại:
a. Thị trường trong tỉnh:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 02/2014 ước đạt 3.400,916 tỷ đồng, giảm 1,36% so với tháng trước. Kết quả trong 02 tháng đầu năm 2014, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 6.848,604 tỷ đồng, tăng 11,24% so cùng kỳ năm trước.                        
Chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tháng 02/2014 tăng 0,80% so với tháng trước. Trong đó, chỉ số giá các nhóm hàng tăng giảm như sau: nhóm mặt hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,75%, nhóm đồ uống và thuốc lá  tăng 0,17%, nhóm may mặc –mũ nón – giày dép tăng 0,05%, nhóm nhà ở - điện nước – chất đốt – vật liệu xây dựng giảm 1,49%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,36%, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,12%, nhóm giao thông tăng 1,05%, nhóm bưu chính viễn thông, nhóm giáo dục không biến động, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 3,10%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,68%. Kết quả trong 2 tháng đầu năm 2014, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,67%.
Chỉ số giá vàng tháng 02/2014 tăng 0,65% so tháng trước; Đô la Mỹ tăng 0,03% so với tháng trước.  

b. Xuất nhập khẩu:
• Xuất khẩu:

 Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 51 triệu USD giảm 15,6% so với tháng trước, do tháng 02/2014 là tháng có ngày nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày. 

Kết quả kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh trong 2 tháng đầu năm 2014 ước đạt 111,45 triệu USD giảm 59,6% so với cùng kỳ năm trước (nguyên nhân giảm mạnh do chưa xuất khẩu tàu so với kỳ trước), trong đó các loại hình kinh tế có vốn trong nước tăng trưởng khá, riêng loại hình có vốn đầu tư nước ngoài giảm mạnh, cụ thể :

- Kinh tế nhà nước địa phương ước đạt 9 triệu USD, tăng 14,2% 

- Kinh tế tư nhân và tập thể ước đạt 79,43 triệu USD, tăng 24,7%. 

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 23,02 triệu USD, giảm 88,6%. 

Đối với các nhóm mặt hàng xuất khẩu, hầu hết đều tăng  so với cùng kỳ năm trước:

- Hàng thủy sản xuất 9.330 tấn các loại, trị giá 60,22 triệu USD, tăng 37%.

- Hàng thủ công mỹ nghệ ước đạt 5,1 triệu USD, tăng 27,3%.
- Hàng dệt may ước đạt 15,93 triệu USD, tăng 51,1%.

- Hạt điều xuất 187 tấn, trị giá 1,29 triệu USD, tăng gấp 3,5 lần.

- Sản phẩm gỗ đạt 5,53 triệu USD, tăng 17,3%.

- Tàu biển chưa có hàng xuất (so cùng kỳ năm trước xuất 6 chiếc, trị giá 182,6 triệu USD).

• Nhập khẩu:

 Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn toàn tỉnh tháng 02 năm 2014 ước đạt 49 triệu USD, tăng 3,35% so với tháng trước. Kết quả 2 tháng đầu năm 2014 đạt  96,41 triệu USD tăng 40,15 % so với cùng kỳ năm trước, trong đó:


- Kinh tế  nhà nước địa phương ước đạt 13,22 triệu USD, giảm 43% . 

- Kinh tế tư nhân ước đạt 33,41 triệu USD, tăng 65%.

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 49,78 triệu USD tăng 98,94 %.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu như thiết bị phụ tùng nhập 20,30 triệu USD, tăng 25,35%; nguyên phụ liệu thủy sản nhập 22,77 triệu USD tăng gấp 2 lần; sắt thép nhập 7,1 triệu USD, tăng 13 lần; nguyên phụ liệu và thức ăn chăn nuôi nhập 5,1 triệu USD, tăng 25,5%; nguyên phụ liệu dệt may nhập 3,53 triệu USD giảm 17,1% ; nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá 11,05 triệu USD giảm 25,8%.

3. Công tác quản lý thị trường:
Tháng 02/2014, lực lượng Quản lý thị trường đã chủ trì, phối hợp thực hiện 311 lượt kiểm tra, phát hiện 44 vụ vi phạm. Đã xử lý 46 vụ, với số thu ngân sách Nhà nước 140,270 triệu đồng, trong đó thu phạt hành chính 96,750 triệu đồng, bán hàng tịch thu 43,52 triệu đồng. 

Trong 02 tháng đầu năm 2014, lực lượng Quản lý thị trường đã chủ trì, phối hợp thực hiện 715 lượt kiểm tra, phát hiện 137 vụ vi phạm. Đã xử lý 116 vụ, với số thu ngân sách Nhà nước 320,72 triệu đồng, trong đó thu phạt hành chính 262,05 triệu đồng, bán hàng tịch thu 58,67 triệu đồng.

4. Công tác quản lý công nghiệp:

Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cụm công nghiệp dùng chung cho thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm.

Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 482/TB-UBND ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về các nội dung làm việc với Sở Công Thương.

Tham mưu UBND tỉnh cho phép Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thu hẹp quy mô trạm xử lý nước thải. 

Triển khai Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia đến các huyện, thị  xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 về phân cấp, ủy quyền và những hoạt động liên quan về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5. Công tác quản lý thương mại:

 Tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường giá cả hàng hóa trước và sau Tết; Theo dõi, kiểm tra việc bán hàng bình ổn giá của các đơn vị  được UBND tỉnh phê duyệt ngân sách tỉnh tạm ứng vốn không thu phí (phí 0%) thực hiện bình ổn thị trường Tết Nguyên đán 2014 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo công tác phục vụ Tết Nguyên đán 2014 của ngành Công Thương cho Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 Báo cáo công tác quản lý nhà nước về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2013 và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2014.

 Xây dựng Kế hoạch chuẩn bị tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2014 thuộc Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia Báo cáo kết quả hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa năm 2013, phương hương nhiệm vụ công tác năm 2014.

 Tham gia xây dựng nội dung “Báo cáo tổng kết vấn đề lý luận-thực tiễn 30 năm đổi mới (1986-2016) hội nhập quốc tế; đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

 Tham gia góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa X.

6. Công tác kỹ thuật an toàn – môi trường:
 Triển khai đến các Siêu thị, Ban quản lý chợ tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong thời gian trước, trong và sau tết nguyên đán 2014.

 Triển khai đến các doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) có kho chứa VLNCN tăng cường công tác quản lý, bảo vệ trong thời gian trước, trong và sau thời gian nghỉ tết âm lịch 2014.

 Tổng hợp tình hình công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC), bảo quản VLNCN trong thời gian nghỉ tết nguyên đán. 

      Thẩm định cấp 02 giấy phép sử dụng VLNCN cho 2 doanh nghiệp để khai thác khoáng sản và thi công công trình và khai thác đá trên địa bàn Tỉnh.

      Tham gia góp ý về Báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án xây dựng  hạ tầng Cụm công nghiệp Sông cầu Khánh Vĩnh.

       Phối hợp kiểm tra thực địa để thẩm định cấp phép sử dụng VLNCN cho 02 doanh nghiệp để khai thác đá và thi công công trình.

7. Công tác thanh tra:
Xây dựng Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của Sở Công Thương Khánh Hòa; trong đó có Kế hoạch tổ chức “Ngày pháp luật” của Sở Công Thương.

 Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2014 của Sở Công Thương Khánh Hòa.

8. Công tác quản lý điện năng:

 Tập trung triển khai thực hiện dự án công trình “Phủ điện thôn Ninh Tân, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh bằng năng lượng mặt trời”.


 Tham gia xác định giá trị vật tư thu hồi các công trình điện giải tỏa, di dời phục vụ dự án mở rộng quốc lộ IA trên địa bàn tỉnh.

9. Hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại:

Tiếp tục các hoạt động  về  đề án hỗ trợ thành lập showroom giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn phục vụ du lịch.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với  Hợp tác xã Đúc Phú Lộc, huyện Diên Khánh.

 Kiểm tra tiến độ đầu tư đề án của các đơn vị được hỗ trợ trong kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương năm 2014.
 Vận động doanh nghiệp tham gia hội chợ Điện Biên thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2014; Hội chợ Công nghiệp –Thương mại Khánh Hòa 2014 tại TP Nha Trang.


10. Một số công tác trọng tâm tháng 03/2014:
Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường, phối hợp Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất rượu thủ công, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh.
Tổng hợp tình hình đầu tư, những khó khăn vướng mắc và các giải pháp cụ thể đẩy nhanh đầu tư kết cấu hạ tầng của các khu, cụm công nghiệp và các dự án lớn thuộc lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Triển khai xây dựng Quy chế phối hợp về quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Ngày quyền của người tiêu dùng Thế giới 15/3 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tham gia tổ chức lớp tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong ngành công thương theo quy định Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ.

Tổng hợp, báo cáo kết quả kinh doanh xuất nhập khẩu quý I/2014. 

 
Tham gia đoàn thanh kiểm tra về kinh doanh LPG và trạm nạp LPG trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch kiểm tra 2014.

 
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Triển khai phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng đến từng đơn vị trực thuộc và từng cán bộ, công chức trong ngành.
Chuẩn bị công tác triển khai kế hoạch thanh tra năm 2014.
Tiếp tục triển khai thực hiện dự án công trình: “Phủ điện thôn Ninh Tân, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh bằng năng lượng mặt trời”.

 Phối hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Báo cáo tổng kết 15 năm điện khí hóa nông thôn.


Tiếp tục phối hợp với Hội doanh nhân nữ tỉnh Khánh Hòa về đề án hỗ trợ thành lập showroom giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn phục vụ du lịch.


 Tiếp tục kiểm tra tiến độ đầu tư đề án của các đơn vị được hỗ trợ trong kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2014.


 Hướng dẫn các đơn vị có sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2013 chuẩn bị hồ sơ dự thi cấp khu vực.
 Tổ chức Đoàn tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2014 thuộc Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia. Và tổ chức tham gia gian hàng chung triển lãm sản phẩm Khánh Hòa tại hội chợ Điện Biên vào ngày 25/03 – 31/03/2014.
Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội chợ Công nghiệp –Thương mại Khánh Hòa 2014 tại Nha Trang.

 Xây dựng kế hoạch và vận động doanh nghiệp tham gia phiên chợ Hàng Việt về nông thôn./.
	Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Tỉnh ủy;

- UBND tỉnh (b/c);           
     

- Cục CNĐP;

- Vụ Kế hoạch;

- Vụ Thị trường trong nước;
- Sở KH&ĐT;

- Sở TN&MT(Trưởng khối thi đua);

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng: QLCN, XNK,QLTM, KHTC;

- Lưu :VT.

	PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Trần Văn Ngoạn



PAGE  
7

